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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Số gồm 8 chục và 3 đơn vị được viết là: 

A. 38                 B. 80                 C. 83                 D. 30 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a. Số liền trước của 50 là 49.   

b. Số liền sau của 89 là 88.   

Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu ? trong sơ đồ biểu thức dưới đây là: 

 
A. 52                 B. 65                 C. 45                 D. 50 

Câu 4. Bố đi công tác từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 22 tháng 10. Hỏi bố đi 
công tác tất cả bao nhiêu ngày? 

A. 6 ngày             B. 7 ngày             C. 8 ngày             D. 9 ngày 

Câu 5. Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng? 

 

A. 4            B. 5            C. 6            D. 7 

Câu 6. Một thùng chứa 42 lít dầu. Sau khi rót ra một số lít dầu, trong thùng 
còn lại 18 lít. Hỏi người ta đã rót ra bao nhiêu lít dầu? 

A. 24 lít             B. 60 lít             C. 34 lít             D. 26 lít 

PHẦN II. TỰ LUẬN 



Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

8 + 54 36 + 45 73 − 6 90 − 47 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ 

Câu 8: Quan sát hình vẽ các cân ở trên. Viết “nặng hơn”, “nhẹ hơn” hoặc 
“bằng” vào chỗ chấm cho thích hợp. 

 

a) Túi bột gạo ......................... 2 kg. 

b) Túi đường ......................... 3 kg. 

c) Túi gạo ......................... 5 kg. 

d) Túi gạo ......................... túi đường. 

e) Túi đường ......................... túi bột gạo. 

g) Túi bột gạo ......................... túi gạo. 

Câu 9. Quan sát tờ lịch tháng 10 dưới đây và giúp Nam trả lời câu hỏi: “Nam gieo 
mầm một hạt đậu vào ngày 10 tháng 10. Hạt đậu nảy mầm sau 5 ngày.” 

 

 

 



Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

a) Hạt đậu nảy mầm vào ngày nào? 

........................................................................................................ 

b) Ngày đó là thứ mấy? 

........................................................................................................ 

Câu 10. Cuộn dây điện màu đỏ dài 55 cm. Cuộn dây điện màu xanh ngắn hơn 
cuộn dây điện màu đỏ 18 cm. Hỏi cuộn dây điện màu xanh dài bao nhiêu 
xăng-ti-mét? 

Bài giải 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Câu 11. Một sợi dây thép được uốn thành đường gấp khúc MNPQ (như hình 
vẽ). Tính độ dài sợi dây thép đó. 

 

Bài giải:.....................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

Câu 12. Hiện nay Mai 7 tuổi, chị của Mai 12 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tổng số tuổi 
của hai chị em là bao nhiêu? 

Bài giải:.....................................................................................................................  

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 


